
 TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN PHƯỚC LONG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   TỈNH BẠC LIÊU                                       

                      
Bản án số: 117/2024/HNGĐ-ST 

Ngày: 25 – 7 – 2024 
   v  c      n  nu   con c un  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N u ễn Hồn  Đào 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ôn  Ma  Quốc Bảo 

2. Bà Dươn  T ị Tú P ươn  

- Thư ký phiên tòa: Bà N u ễn T ị D ễm Hằn    à T ư ký Tòa án n ân dân 

 u  n P ước Lon   tỉn  Bạc L êu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 

tham gia phiên tòa: Bà Đoàn  ũ Loan - K ểm sát v ên. 

N à  25 t án  7 n m 2024  tạ  tr  s  Tòa án n ân dân  u  n P ước Lon  

  t    sơ t  m c n  k a  v  án H n n ân và G a   n  t    ý số 105/2024/TL T-

HNGĐ n à  21 t án  3 n m 2024 v  v  c       n  nu   con c un    t eo Qu  t 

 ịn   ưa v  án ra   t    số 142/2024/QĐXX T-HNGĐ n à  24 t án  4 n m 2024 

  ữa các  ươn  sự: 

 N u ên  ơn: C ị N u ễn T ị T  s n  n m 1980 

Địa c ỉ: Ấp H   ã     u  n P  tỉn  Bạc L êu. 

 Bị  ơn: An  Lê   n H  s n  n m 1980 

Địa c ỉ: Ấp H   ã     u  n P  tỉn  Bạc L êu. 

 (Chị T, anh H vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn kh i ki n đ  ngà     tháng    n m      và lời khai tại Tòa án 

ngu ên đơn chị N u ễn T ị T trình bày: C ị và an  Lê   n H tự n u  n c un  

sốn  vợ c ồn  từ n m 2000  có tổ c ức  ễ cướ  t eo p on  t c tập quán tạ   ịa 

p ươn  và   n  ký k t   n tạ  Ủ  ban n ân dân  ã   t eo   ấ  c ứn  n ận k t 
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  n số 05/2011  qu ển số 01/2011  n à  25/01/2011. Tron  cuộc sốn   vợ c ồn  

c ị  ả  n   u mâu t uẫn  cuộc sốn  c un  k  n   ạn  p úc  k  n   àn  ắn  ược. 

C ị và an  H  ã    t ân từ n m 2020   n na . Tron  t ờ    an    t ân  c ị và an  

H k  n  có   ên  ạc  ể  àn  ắn mố  quan    vợ c ồn . Do t n  cảm vợ c ồn  

k  n  còn  m c  íc    n n ân k  n   ạt  ược nên c ị  êu cầu Tòa án   ả  qu  t 

c o c ị      n vớ  an  Lê   n H. C ị và an  H có  a  n ườ  con c un  tên Lê 

Hoàng M, sinh ngày 26/02/2002 và Lê Hoàng M1 s n  n à  03/7/2007. H  n  a  

cháu M và M1  an  sốn  vớ  c ị từ k      t ân   n na   c ị tự c  m  o c o  a  

cháu, anh H k  n  c u cấp và quan tâm   n  a  con. Na  c ị  êu cầu  ược t  p t c 

c  m sóc    áo d c cháu Lê Hoàng M1  k  n   êu cầu an  H cấp dưỡn  nu   con. 

Riêng cháu Lê Hoàng M  ã trư n  t àn  nên k  n   êu cầu Tòa án   ả  qu  t.    

tà  sản c un   nợ c un : K  n  có nên c ị k  n   êu cầu Tòa án   ả  qu  t. 

Bị đơn anh Lê   n H đã được Tòa án tri u tập hợp l  nhi u lần nhưng vắng 

mặt nên Tòa án không lấ  được lời khai.  

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân hu  n Phước Long phát biểu ý kiến:  

   tố t n :    c tuân t eo p áp  uật tố t n  của T  m p án và Hộ   ồn    t 

    ún  t eo qu   ịn  của Bộ  uật Tố t n  dân sự. Đố  vớ   ươn  sự  ã t ực    n 

 ầ   ủ qu  n và n  ĩa v  tố t n   r ên  bị  ơn c ưa t ực    n  ún  qu   ịn  tạ  

k oản 15  16 Đ  u 70 Bộ  uật Tố t n  dân sự.  

   nộ  dun : C n cứ k oản 1 Đ  u 56 của Luật H n n ân và G a   n  n m 

2014    ả  qu  t c o c ị N u ễn T ị T      n vớ  an  Lê   n H.    con c un : 

Giao cháu Lê Hoàng M1 s n  n à  03/7/2007 c o c ị N u ễn T ị T t  p t c c  m 

sóc  nu   dưỡn     áo d c. An  Lê   n H có qu  n  n  ĩa v  t  m nom con c un  

k  n  a   ược cản tr .    cấp dưỡn  nu   con  tà  sản c un  và nợ c un   ươn  

sự k  n   êu cầu nên k  n   em   t    ả  qu  t.    án p í  c ị T p ả  c ịu 

300.000  ồn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  au k   n   ên cứu các tà     u  c ứn  cứ có tron   ồ sơ v  án  ã  ược 

t  m tra tạ  p  ên tòa  c n cứ vào k t quả tran  t n  tạ  p  ên tòa  ý k  n của Đạ  

d  n    n k ểm sát  Hộ   ồn    t    n ận  ịn :  

 [2]    t  m qu  n và t ủ t c tố t n : C ị N u ễn T ị T k    k  n  êu cầu 

     n vớ  an  Lê   n H. K   k    k  n  an  H trú tạ  ấp H   ã     u  n P  tỉn  

Bạc L êu. Do vậ   Tòa án n ân dân  u  n P ước Lon  t    ý    ả  qu  t  à  ún  

t  m qu  n t eo qu   ịn  tạ  k oản 1 Đ  u 28;   ểm a k oản 1 Đ  u 35;   ểm a 

k oản 1 Đ  u 39 của Bộ  uật Tố t n  dân sự. An  H  ã  ược Tòa án tr  u tập  ợp 

    ần t ứ  a  n ưn  vắn  mặt  c ị T có  ơn    n  ị Tòa án   t    vắn  mặt nên 

Hộ   ồn    t      ả  qu  t vắn  mặt c ị T và anh H  à  ún  t eo qu   ịn  tạ  

k oản 2 Đ  u 227 và k oản 3 Đ  u 228 của Bộ  uật Tố t n  dân sự.  

 [3]      n n ân: C ị T và anh H  â  dựn    n n ân n m 2000  có   n  ký 

k t   n tạ  Ủ  ban n ân dân  ã  ,  u  n P t eo   ấ  c ứn  n ận k t   n số 
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05/2011  qu ển số 01/2011  n à  25/01/2011nên   n n ân   ữa c ị T và anh H là 

  n n ân  ợp p áp   ược p áp  uật c n  n ận và bảo v . 

X t t ấ   t eo qu   ịn  tạ  Đ  u 19 Luật H n n ân và G a   n  t   vợ c ồn  

có n  ĩa v  t ươn   êu  c un  t ủ   t n trọn   quan tâm  c  m sóc    úp  ỡ n au  

cùn  n au c  a sẻ t ực    n các c n  v  c tron    a   n . Tu  n  ên  t eo c ị T 

 ác  ịn  tron  quá tr n  c un  sốn  c ị và an  H  ả  n   u mâu t uẫn  cuộc sốn  

c un  k  n   ạn  p úc nên c ị và an  H  ã    t ân từ n m 2020 c o   n na . 

Tron  t ờ    an    t ân  c ị T và anh H cũn  k  n   ặp n au  ể  àn  ắn quan    

vợ c ồn . Mặt k ác  Tòa án  ã tr  u tập  ợp    n   u  ần n ưn  an  H k  n    n 

Tòa án và cũn  k  n  có ý k  n     ố  vớ   êu cầu k    k  n của c ị T  n ư vậ  

anh H  ã bỏ mặc mố  quan      n n ân nà . Từ  ó  c o t ấ    n n ân   ữa c ị T 

và anh H  ã  âm vào t n  trạn  trầm trọn    ờ  sốn  c un  k  n  t ể k o dà   m c 

 íc  của   n n ân k  n   ạt  ược nên c n cứ t eo k oản 1 Đ  u 56 Luật H n 

n ân và G a   n  n m 2014  Hộ   ồn    t    c ấp n ận  êu cầu của c ị T  c o c ị 

T  ược      n vớ  an  H.  

[4]    con c un : Quá tr n  c un  sốn   c ị T và anh H có  a  n ườ  con 

chung tên Lê Hoàng M, sinh ngày 26/02/2002 và Lê Hoàng M1 sinh ngày 

03/7/2007. C ị T  êu cầu  ược t  p t c nu   dưỡn   c  m sóc    áo d c c áu Lê 

Hoàng M1  k  n   êu cầu an  H cấp dưỡn  nu   con  r ên  c áu Lê Hoàng M  ã 

trư n  t àn  nên k  n   êu cầu Tòa án   ả  qu  t. An  H  ã  ược Tòa án t  n  

báo v  v  c  êu cầu nu   con c un  của c ị T n ưn  an  H k  n  có ý k  n p ản 

 ố      ố  vớ   êu cầu của c ị T. X t t ấ   từ k      t ân  c ị T  à n ườ  trực t  p 

nu   dưỡn  c áu Lê Hoàng M1 và c  m sóc tốt c o c áu  tạo    u k  n c o c áu 

p át tr ển tốt v  t ể c ất và t n  t ần. N oà  ra  tạ  b ên bản     n ận ý k  n n à  

11/4/2024, cháu Lê Hoàng M1 có n u  n vọn  sốn  vớ  c ị N u ễn T ị T. Vì 

vậ    ể k  n   àm t a   ổ  cuộc sốn  ổn  ịn  và bảo  ảm qu  n  ợ  mọ  mặt của 

cháu Lê Hoàng M1  Hộ   ồn    t    c n cứ k oản 2 Đ  u 81 Luật H n n ân và 

G a   n  n m 2014  c ấp n ận  êu cầu của c ị T: Giao cháu Lê Hoàng M1 sinh 

n à  03/7/2007 c o c ị T t  p t c tr n  nom  c  m sóc  nu   dưỡn     áo d c. An  

H có qu  n  n  ĩa v  t  m nom  c  m sóc con c un  mà k  n  a   ược cản tr . 

[5]    cấp dưỡn : Đươn  sự k  n   êu cầu nên Hộ   ồn    t    k  n   ặt 

ra  em   t   ả  qu  t. 

[6]    tà  sản c un   nợ c un : Đươn  sự k  n   êu cầu nên Hộ   ồn    t 

   k  n   ặt ra  em   t    ả  qu  t. 

[7]    án p í: C ị T p ả  c ịu án p í dân sự sơ t  m k  n  có   á n ạc   à 

300.000  ồn . An  Lê   n H k  n  p ả  c ịu án p í. 

[8] Từ n ữn  p ân tíc  trên    t    n  ị của  ạ  d  n    n k ểm sát n ân dân 

 u  n P ước Lon   à có c n cứ nên  ược Hộ   ồn    t    c ấp n ận. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
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C n cứ k oản 1 Đ  u 28    ểm a k oản 1 Đ  u 35    ểm a k oản 1 Đ  u 39  

Đ  u 147  Đ  u 227  Đ  u 228  Đ  u 271  273 của Bộ  uật Tố t n  dân sự; Đ  u 

19  Đ  u 56  81  82  83  84 Luật H n n ân và G a   n  2014;   ểm a k oản 1 Đ  u 

24    ểm a k oản 5 Đ  u 27 của N  ị qu  t số 326/2016/ BT QH n à  30 t án  

12 n m 2016 của Ủ  ban T ườn  v  Quốc  ộ  v  mức t u  m ễn    ảm  t u  nộp  

quản  ý và s  d n  án p í và    p í Tòa án; 

Tu ên   : 

1.      n n ân: C ấp n ận  êu cầu k    k  n      n của c ị N u ễn T ị T 

 ố  vớ  an  Lê   n H. C o c ị N u ễn T ị T      n vớ  an  Lê   n H. 

2.    con c un :  

2.1. Giao cháu Lê Hoàng M1 s n  n à  03/7/2007 c o c ị Nguyễn T ị T 

t  p t c tr n  nom  c  m sóc  nu   dưỡn     áo d c. H  n c áu Lê Hoàng M1  an  

sốn  vớ  c ị N u ễn T ị T. Anh Lê   n H có qu  n  n  ĩa v  t  m nom con 

c un  mà k  n  a   ược cản tr .  

2.2.    cấp dưỡn  nu   con: Đươn  sự k  n   êu cầu nên Hộ   ồn    t    

k  n   em   t   ả  qu  t. 

 3.    tà  sản c un   nợ c un : Đươn  sự k  n   êu cầu nên Hộ   ồn    t    

k  n   em   t    ả  qu  t. 

4. Án p í dân sự sơ t  m v  H n n ân và G a   n : C ị N u ễn T ị T p ả  

c ịu số t  n 300.000  ồn   Ba tr m n   n  ồn  . C ị N u ễn T ị T  ã nộp 

300.000  ồn   Ba tr m n   n  ồn   t  n tạm ứn  án p í t eo B ên  a  t u số 

0006716 n à  21 t án  3 n m 2024 của C   c c T    àn  án dân sự  u  n P ước 

Lon   ược c u ển t u án p í. An  Lê   n H k  n  p ả  c ịu án p í. 

5. Các  ươn  sự vắn  mặt tạ  p  ên tòa  ược qu  n k án  cáo tron  t ờ  

 ạn 15  mườ    m  n à  kể từ n à  n ận  ược bản án  oặc bản án  ược tốn   ạt 

 ợp   . 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   

- TAND tỉn  Bạc L êu; 

-  K ND  u  n P ước Lon ; 

- C   C c THAD   u  n P ước Lon ;   

-  BND  ã  ĩn  P ú Đ n ; 

- Các  ươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ v  án   P. 

                                                                     Nguyễn Hồng Đào 
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